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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 

------------------- 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
----------------------------------- 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY 
 
1. TÊN HỌC PHẦN:  

Tiếng Việt: Nghiệp vụ hải quan  
Tiếng Anh: Customs Practice 
Mã học phần: TMQT1124                              Tổng số tín chỉ: 3. 

 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN:  

STT Tên giảng viên Email Điện thoại 

Cơ 
quan 
công 
tác 

1 
TS. Nguyễn Thị Liên 
Hương 

huongnltmai@neu.edu.vn 0916124050 
Trường 

ĐH 
KTQD 

2 ThS. Nguyễn Quang Huy huynguyen@neu.edu.vn 0972656986 
Trường 

ĐH 
KTQD 

3 TS. Vũ Thị Minh Ngọc ngocmvt@gmail.com 0912326553 

Trường 
ĐH 

Ngoại 
Thương 

4 ThS. Lê Mai Trang le.trang@isneu.org 0948099350 
Trường 

ĐH 
KTQD 

Văn phòng: Phòng 903 nhà A1, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
 
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Nắm vững các môn học đại cương, các môn cơ sở, 
đặc biệt là các môn Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô. 
 
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: Môn học “Nghiệp vụ hải quan” bao gồm những nội dung 
kiến thức về xác định trị giá hải quan, phân loại hàng hóa, xác định xuất xứ hàng hóa, 
khai báo, kiểm tra, giám sát, thuế, hoàn thành thủ tục hải quan và kiểm tra sau thông 
quan. Sinh viên còn được thực hành và vận dụng trên thực tế một bộ hồ sơ hải quan. 
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5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:  
Trang bị các kiến thức về nghiệp vụ hải quan và thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập 
khẩu cho sinh viên. Cụ thể như sau:  
 

Mục 
tiêu   

Mô tả mục tiêu 
CĐR 
của 

CTĐT 

Mức độ 
năng lực 

[1] [2] [3] [4] 
 Về kiến thức   

G1 

Sinh viên thực hiện được các nghiệp vụ hải quan, 
chuẩn bị hồ sơ hải quan trong hoạt động kinh doanh 
quốc tế 

CĐR 1.7 IV 

Sinh viên đánh giá được các nhân tố tác động để xử 
lý các tình huống và thực hành nghiệp vụ hải quan 

CĐR 1.8 IV 

 Về kỹ năng   

G2 

Sinh viên áp dụng được các các phương pháp và kỹ 
thuật để thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu và 
thông tin kinh doanh trong giải quyết các vấn đề kinh 
doanh 

CĐR 2.1 III 

Sinh viên giải thích được các tình huống kinh doanh, 
tổng hợp được kinh nghiệm trong kinh doanh 

CĐR 2.2 III 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm   

G3 
Sinh viên hình thành năng lực tự nghiên cứu, học tập, 
tích lũy và nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 

CĐR 3.1 III 

 
6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mã CĐR   Mô tả CĐR học phần 

Liên kết 
với CĐR 

của 
CTĐT 

Mức độ 
năng lực 
(Bloom) 

[1] [2] [3] [4] 
LO.1 Chuẩn kiến thức   

G1 

LO.1.1 
Sinh viên thực hiện được các nghiệp vụ hải 
quan, chuẩn bị hồ sơ hải quan trong hoạt 
động kinh doanh quốc tế 

CĐR 1.7 IV 

LO.1.2 
Sinh viên đánh giá được các nhân tố tác 
động để xử lý các tình huống và thực hành 
nghiệp vụ hải quan 

CĐR 1.8 IV 

LO.2 Chuẩn kỹ năng   

G2 LO.2.1 
Sinh viên áp dụng được các các phương 
pháp và kỹ thuật để thu thập, phân tích và 

CĐR 2.1 III 
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đánh giá dữ liệu và thông tin kinh doanh 
trong giải quyết các vấn đề về hải quan 
trong thương mại quốc tế 

LO.2.2 
Sinh viên giải thích được các tình huống 
kinh doanh, tổng hợp được kinh nghiệm 
trong thực hành nghiệp vụ hải quan 

CĐR 2.2 III 

LO.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm   

G3 LO.3.1 
Sinh viên hình thành năng lực tự nghiên 
cứu, học tập, tích lũy và nâng cao kiến 
thức chuyên môn nghiệp vụ 

CĐR 3.1 III 

 
7. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 

CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG 
NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC 

Trong chương này nhắc lại các kiến thức chung về hải quan, lịch sử phát triển hải 
quan thế giới và Việt Nam; xu hướng phát triển của Hải quan thế giới trong các điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế 
 1.1. Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu 
 1.2. Phương pháp nghiên cứu 
 1.3. Nội dung môn học 
 

CHƯƠNG 2: TRỊ GIÁ HẢI QUAN VÀ THUẾ QUAN 
Chương 2 nghiên cứu các phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất 
khẩu nhập khẩu, trong đó tập trung làm rõ những vấn đề: điều kiện áp dụng các 
phương pháp, nội dung của các phương pháp, kiểm tra trị giá giao dich và hạn chế 
gian lận của chủ hàng khi xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu, 
đồng thời xác định các loại thuế phải nộp khi xuất nhập khẩu một lô hàng. 
2.1. Những vấn đề chung về trị giá hải quan 

2.1.1. Khái niệm trị giá hải quan 
2.1.2. Mục đích sử dụng trị giá hải quan 
2.1.3. Các hệ thống xác định trị giá hải quan 

2.2. Phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu 
2.2.1. Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu 
2.2.2. Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt 
2.2.3. Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự 
2.2.4. Phương pháp trị giá khấu trừ 
2.2.5. Phương pháp trị giá tính toán 
2.2.6. Phương pháp suy luận 

2.3. Thuế quan đối với hàng hóa XNK 
2.3.1. Tổng quan về các loại thuế 
2.3.2. Phương pháp tính thuế 
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CHƯƠNG 3: PHÂN LOẠI HÀNG HÓA 
Nội dung của chương 3 đề cập đến các nguyên tắc phân loại hàng hóa, danh mục 
hàng hóa xuất nhập khẩu và biểu thuế xuất nhập khẩu của Việt nam, kiến thức của 
chương3 giúp nhà kinh doanh áp mã xác định thuế suất của hàng hóa khi minh phải 
làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu 
3.1 Công ước quốc tế về hệ thống hài hòa mô tả mã hóa hàng hóa (Công ước HS) 

3.1.1. Tổng quan về công ước HS 
3.1.2. Cấu trúc của công ước HS 

3.2. Quy Tắc tổng quát giải thích phân loại hàng hóa theo HS 
3.2.1. Cấu trúc của danh mục HS 
3.2.2. Quy tắc tổng quát giải thích phân loại hàng hóa theo HS 

3.3 Phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam 
3.3.1. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
3.3.2. Cấu trúc biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Việt Nam 
3.3.3. Phân loại để áp mã tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo biểu thuế xuất 

khẩu, nhập khẩu của Việt nam 
 

CHƯƠNG 4: XUẤT XỨ HÀNG HÓA 
Chương 4 cung cấp các kiến thức liên quan đến các nguyên tắc xác định xuất xứ hàng 
hóa, và cách thức kiểm tra xuất xứ hàng hóa phục vụ cho thông quan hàng hóa và áp 
dụng chính sách về thuế quan của nhà nước 
4.1 Khái quát chung về xuất xứ hàng hóa 

4.1.1. Khái niệm xuất xứ hàng hóa 
4.1.2. Vai trò của xác định xuất xứ hàng hóa 

4.2. Các quy tắc xác định xuất xứ hàng hóa 
4.2.1. Quy tắc xuất xứ phổ biến 
4.2.2. Quy tắc xuất xứ sản phẩm cụ thể 
4.2.3. Giới thiệu một số qui tắc xuất xứ cụ thể 

4.2.3.1. Quy tắc xuất xứ CEPT/AFTA 
4.2.3.2. Quy tắc xuất xứ giữa ASEAN – Trung Quốc 
4.2.3.3. Các quy tắc xuất xứ áp dụng riêng cho một số mặt hàng 

4.3. Kiểm tra xuất xứ hàng hóa 
4.3.1. Nguyên tắc kiểm tra xuất xứ hàng hóa 
4.3.2. Nội dung kiểm tra xuất xứ hàng hóa 
 

CHƯƠNG 5: HỒ SƠ HẢI QUAN 
Nội dung chương 5 cung cấp sự hiểu biết về những chứng từ cơ bản trong hồ sơ hải 
quan của hàng hóa xuất nhập khẩu, cách thức lập và kiểm tra hồ sơ hải quan 
5.1. Khái quát về hồ sơ hải quan 
5.2. Lập hồ sơ hải quan 
5.3. Kiểm tra hồ sơ hải quan 
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CHƯƠNG 6: NGHIỆP VỤ HẢI QUAN 
Chương 6 nghiên cứu các nghiệp vụ hải quan đói với hàng hóa xuất nhập khẩu ở cả 
góc độ công chức hải quan cúng như người khai bào hải quan. Những nghiệp vụ hải 
quan được đề cập đén trong chương này la: Nghiệp vụ khai báo và đăng ký hải quan, 
nghiệp vụ kiểm tra và giám sát hải quan, nghiệp vụ thông quan và xử lý vi phạm hải 
quan,nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan 
6.1. Nghiệp vụ khai báo và đăng ký hải quan 
6.2. Nghiệp vụ kiểm tra và giám sát hải quan 
6.3. Thông quan và xử lý vi phạm hải quan 
6.4. Kiểm tra sau thông quan 
 
8. GIÁO TRÌNH 
8.1. Nguyễn Quang Huy, Vũ Thị Minh Ngọc, Bài giảng Nghiệp vụ hải quan (Phần 1)  
 
9. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. Nguyễn Quang Huy, Vũ Thị Minh Ngọc, Bài giảng Nghiệp vụ hải quan (Phần 1)  
2. Hoàng Đức Thân, Nguyễn Thị Xuân Hương, 2009, Giáo trình Kinh tế hải quan 

1, ĐH KTQD 
3. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2014, Luật Hải quan, truy cập tại địa 

chỉ: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Hai-quan-2014-
238637.aspx> 

4. Bộ Tài chính, 2015, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi 
mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động 
của đại lý làm thủ tục hải quan, truy cập tại địa chỉ: 
<https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=8141> 

5. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2012, Nghị định số 87/2012/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải 
quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. 

6. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2007, Nghị định số 27/2007/NĐ-CP 
ngày 23/2/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 

7. Bộ Công thương, 2016, Thông tư số 22/2016/TT-BCT của Bộ Công thương 
thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, truy 
cập tại địa chỉ:   

<https://customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9446> 
8. Bộ Công thương, 2010, Thông tư số 36/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương 

về việc Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể 
mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa 
thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

9. Bộ Tài chính, 2015, Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để 
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kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu 

10. Bộ Công thương, 2017, Thông tư số 65/2017/TT-BTC về ban hành danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

11. Đặng Đình Đào, Nguyễn Thị Xuân Hương, Phan Tố Uyên, 2008, Giáo trình 
Thương phẩm học,  NXB ĐH KTQD 

12. Bộ Tài chính, Thông tư 39/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2015 của Bộ 
Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  

13. WCO, 2015, WCO guide to Customs valuation and transfer pricing, truy cập 
tại địa chỉ: http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/instruments-and-tools/guide-
to-customs-valuation-and-transfer-pricing.aspx 

14. Bộ Tài chính, 2015, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ 
Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Điều 16) 

15. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2015, Nghị định 08/2015 quy định chi 
tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm 
soát hải quan, truy cập tại địa chỉ <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-
khau/Nghi-dinh-08-2015-ND-CP-thi-hanh-Luat-Hai-quan-ve-thu-tuc-kiem-tra-giam-
sat-kiem-soat-hai-quan-263815.aspx> 

 
10. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC CỦA HỌC PHẦN 
10.1. Phương pháp & phương tiện giảng dạy  
- Phương pháp giảng dạy: Kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện 
đại với phương châm “lấy người học làm trung tâm”. Giảng viên sẽ đóng vai trò giới 
thiệu kiến thức và hướng dẫn sinh viên trao đổi và tranh luận thông qua nghiên cứu 
tình huống kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp. Bài giảng được thiết kế đan xen 
các hoạt động bao gồm: Bài giảng, bài tập tình huống, thảo luận nhóm, trắc nghiệm. 
- Phương tiện giảng dạy: Máy tính, máy chiếu, bảng, giấy. 
10.2. Phương pháp học:  
Sinh viên bắt buộc tham gia các giờ giảng, giờ thảo luận, giờ thực hành trên lớp; kết 
hợp với thực hiện việc tự học như sau: 
- Sinh phải chủ động tìm kiếm và đọc các tài liệu tham khảo giảng viên giao trước mỗi 
bài giảng.  
- Sinh viên phải hoàn thành bài tập cá nhân và bài tập nhóm được giảng viên giao theo 
lịch trình giảng dạy. 
- Sinh viên được khuyến khích nghiên cứu thêm các chủ đề và vấn đề liên quan tới 
môn học, và thảo luận với giảng viên về các vấn đề đó. 
 
11. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN: 
11.1. Đánh giá theo thang điểm 10. 
11.2. Các tiêu chí và thành phần đánh giá: 
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TT 
Điểm thành 

phần  
(Tỷ lệ %) 

Quy định 
(Theo QĐ số 389/QĐ-
ĐHKTQD ngày 8/3/2019) 

Chuẩn đầu ra học phần 
LO. 
1.1 

LO.  
1.2 

LO. 
2.1 

LO. 
2.2 

LO. 
3.1 

1 
Điểm quá 

trình (50%) 

1. Điểm chuyên cần 
- Hình thức: Điểm danh 
theo thời gian tham gia 
học trên lớp 
- Hệ số: 10% 

    x 

2. Bài kiểm tra giữa kỳ 
- Hình thức: Tự luận 
- Thời điểm: Tuần học thứ 
6 và thứ 11 
- Hệ số: 20% 

x x   x 

3. Bài tập lớn (20%) 
- Hình thức: Viết báo cáo 
và nộp 
- Thời điểm: Tuần học thứ 
14 

  x x x 

2 
Điểm thi 

kết thúc học 
phần (50%) 

- Hình thức: Tự luận 
- Thời điểm: Theo lịch thi 
học kỳ 
- Tính chất: Bắt buộc 

x x x x x 

 
12. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY 

Tuần 
học 

Nội dung Hoạt động dạy và học 

Số 
tiết 

LT/T
H 

Tài 
liệu 
học 
tập, 

tham 
khảo 

CĐR 
học 

phần 

Tuần 
1 

Chương 1/ Bài 1 
- Giới thiệu môn 
học và phổ biến 
các quy tắc, lịch 
trình giảng dạy 
- Chương 1: Mục 
tiêu, đối tượng, 
phương pháp và 
nội dung nghiên 
cứu của môn học 

- Hoạt động làm quen 
- Bài giảng và thảo luận 

+ Kiến thức chung về hải 
quan,  
+ Lịch sử phát triển hải 
quan thế giới và Việt 
Nam;  
+ Xu hướng phát triển 
của Hải quan thế giới 
trong các điều kiện hội 

3/0 

8.1 
9.1 
9.2 
9.3 

9.12 
9.13 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 
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- Chương 2. Trị 
giá hải quan và 
thuế quan 

nhập kinh tế quốc tế 
+  Những vấn đề chung 
về trị giá hải quan 

Tuần 
2 

Chương 2/ Bài 2 
Trị giá hải quan 
và thuế quan 

- Bài giảng 
+ Khái niệm, mục đích xác 
định, các hệ thống xác định 
trị giá hải quan 
+ Phương pháp xác định trị 
giá giao dịch  
+ Phương pháp xác định trị 
giá giao dịch của hàng giống 
hệt và hàng tương tự. 
- Tình huống, bài tập và thảo 
luận 

2/1 

8.1 
9.1 
9.2 
9.3 

9.12 
9.13 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

Tuần 
3 

Chương 2/ Bài 4 
Trị giá hải quan 
và thuế quan 

- Bài giảng 
+ Phương pháp xác định trị 
giá khấu trừ, trị giá tính toán 
và phương pháp suy luận 
+ Thuế quan đối với hàng 
hóa XNK 
- Tình huống, bài tập và thảo 
luận 

2/1 

8.1 
9.1 
9.2 
9.3 

9.12 
9.13 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

Tuần 
4 

Chương 3/ Bài 1: 
Phân loại hàng 
hóa 
 

- Bài giảng 
+ Nguyên tắc phân loại hàng 
hóa 
+ Công ước quốc tế về hệ 
thống hài hòa mô tả mã hóa 
hàng hóa (Công ước HS) 
+ Quy Tắc tổng quát giải 
thích phân loại hàng hóa theo 
HS 
+ Kiểm tra 1T 

2/1 

8.1 
9.1 
9.3 
9.9 

9.10 
9.11 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

Tuần 
5 

Chương 3/ Bài 2: 
Phân loại hàng 
hóa 
 

- Bài giảng 
+ Quy Tắc tổng quát giải 
thích phân loại hàng hóa theo 
HS 
+ Phân loại hàng hóa theo 
danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt nam 
- Tình huống, bài tập và thảo 
luận  

1/2 

8.1 
9.1 
9.3 
9.9 

9.10 
9.11 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

Tuần Chương 4/ Bài 1: - Bài giảng 2/1 8.1 LO.1.1 
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6 Xuất xứ hàng hóa + Khái quát chung về xuất xứ 
hàng hóa 
+ Các quy tắc xác định xuất 
xứ hàng hóa 
- Tình huống, bài tập và thảo 
luận   

 

9.1 
9.2 
9.3 
9.7 
9.8 

 

LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

Tuần 
7 

Chương 4/ Bài 2: 
Xuất xứ hàng hóa 

- Bài giảng 
+ Các quy tắc xác định xuất 
xứ hàng hóa (quy tắc chung) 
+ Các quy tắc xác định xuất 
xứ hàng hóa (quy tắc cụ thể) 
- Tình huống, bài tập và thảo 
luận   

2/1 

8.1 
9.1 
9.2 
9.3 
9.7 
9.8 

 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

Tuần 
8 

Chương 4/ Bài 3: 
Xuất xứ hàng hóa 

- Bài giảng 
+ Các quy tắc xác định xuất 
xứ hàng hóa (quy tắc cụ thể)  
+ Kiểm tra xuất xứ hàng hóa 
- Tình huống, bài tập và thảo 
luận   

2/1 

8.1 
9.1 
9.2 
9.3 
9.7 
9.8 

 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

Tuần 
9 

Chương 5/ Bài 1: 
Hồ sơ hải quan 

- Bài giảng 
+ Khái quát về hồ sơ hải 
quan 
+ Lập hồ sơ hải quan 
+  Kiểm tra hồ sơ hải quan 
- Tình huống, bài tập và thảo 
luận  
Kiểm tra 1 tiết 

1/2 

8.1 
9.1 
9.3 

9.14 
9.15 

 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

Tuần 
10 

Chương 5/ Bài 2: 
Hồ sơ hải quan 

- Bài giảng 
+ Lập hồ sơ hải quan 
+  Kiểm tra hồ sơ hải quan 
- Tình huống, bài tập và thảo 
luận  

1/2 

8.1 
9.1 
9.3 

9.14 
9.15 

 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

Tuần 
11 

Thực hành Thực hành 1 bộ hồ sơ 0/3 

8.1 
9.1 
9.3 

9.14 
9.15 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

Tuần 
12 

Chương 6/ Bài 1: 
Nghiệp vụ hải 

- Bài giảng 
+ Nghiệp vụ khai báo và 

2/1 
8.1 
9.1 

LO.1.1 
LO.1.2 
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quan đăng ký hải quan 
+  Nghiệp vụ kiểm tra và 
giám sát hải quan 
- Tình huống, bài tập và thảo 
luận 
Thu bài thực hành 

9.3 
9.14 
9.15 

 

LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

Tuần 
13 

Chương 6/ Bài 2: 
Nghiệp vụ hải 
quan 

- Bài giảng 
+ Thông quan và xử lý vi 
phạm hải quan 
+ Kiểm tra sau thông quan 
+ Nghiệp vụ đối với giao 
dịch đặc biệt 
- Tình huống, bài tập và thảo 
luận 
Ôn tập 

1/0,5 

8.1 
9.1 
9.3 

9.14 
9.15 

 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.2.2 
LO.3.1 

  Tổng số 37,5   
                                

Hà nội, ngày      tháng      năm  
        TRƯỞNG BỘ MÔN          HIỆU TRƯỞNG 
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